
LÊ THỊ THÚY NGA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KINH TẾ HỌC

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.05.04.47.0CÐ KT 2019/01/2000DungBùi Trương Thùy03102010061

4.13.05.16.0CÐ KT 2001/01/2002DungLưu Thị03102010072

2.91.04.18.0CÐ KT 2026/08/2002ĐàoTrần Ngọc Anh03102010103

5.36.03.310.0CÐ KT 2002/06/2002GiangTrần Thị Hiền03102010124

4.44.04.46.0CÐ KT 2012/03/2002HânVõ Phạm Gia03102010165

5.04.05.010.0CÐ KT 2015/04/2002HiếuDanh03102010186

2.91.04.66.0CÐ KT 2014/11/2002HuyTrần Nhựt03102010257

3.62.04.110.0CÐ KT 2026/01/2002HữuTrần Nguyễn03102010288

3.71.06.08.0CÐ KT 2022/09/2001PhươngNguyễn Thị Trúc03102010599

4.33.04.410.0CÐ KT 2021/10/2002SangVõ Tấn031020106310

3.62.04.48.0CÐ KT 2003/12/2002TrúcNguyễn Thị Thanh031020108211

2.41.03.36.0CÐ KT 2015/02/2002TuyênLê Thị Kim031020108312

2.71.03.96.0CÐ KT 2006/07/2002TùngTrần Thanh031020108613

3.82.04.410.0CÐ KT 2006/10/2002UyênĐỗ Hoàng Thảo031020109014

2.81.04.36.0CÐ KT 2005/11/2002YếnTô Hải031020109715

HG-CÐKT19-
KTH4.22.05.610.0CÐ KT 1922/06/2001NgọcTrần Kim031019104216
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